
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 

TUỔI - LỚP C1  

Tên giáo viên: Ngô Thị Hoài – Đỗ Thị Ngoan 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/03 đến 

07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 

14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 

21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 

28/03 

Mục 

tiêu 

thực 

hiện 

Đón trẻ, 

thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Giáo viên đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe, tâm thế của trẻ. 

- Giáo viên nhắc trẻ về kỹ năng giao tiếp: Trẻ chào hỏi lễ 

phép với cô, vui vẻ khi đến lớp, thực hiện đúng các nề nếp 

đầu giờ khi đến lớp.  

- Hướng dẫn chào cô, chào bố mẹ, các bạn khi đến lớp, khi 

ra về. 

- Dạy trẻ (Nhắc nhở - ôn) kỹ năng tự phục vụ: cất ba lô, cất 

dày dép. 

* Thể dục sáng: 

- Tập thể dục theo nhạc của nhà trường. 

* Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, khuỷu tay; Đi các kiểu 

chân khác nhau…Về đội hình (Theo nhạc bài chung của 

nhà trường) 

* Trọng động: Tập bài tập phát triển chung: Động tác tay - 

bụng - chân - bật theo nhạc bài chung của nhà trường. 

* Trò chơi vận động: Nhảy bài “Êrobick” theo nhạc của nhà 

trường. 

* Hổi tĩnh: Thư giãn theo nhạc chung của nhà trường. 

- Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo 

hướng dẫn . (MT1)  
 

MT1 

Trò 

chuyện 

* Trò chuyện về ngày 08/03 là ngày quốc tế phụ nữ. 

* Trò chuyện về PTGT giao thông đường hàng không 

* Trò chuyện về một số luật lệ giao thông đường bộ khi 

tham gia giao thông. 

* Trò chuyện về chương trình tôi yêu Việt Nam. 

- Biết tiếng động cơ, biết tác dụng, màu sắc và một số đặc 

điểm nổi bật của các ptgt đó. 

- Nghe các bài hát về ngày mồng 08/03, một số PTGT 

đường bộ, đường thủy, đường sắt 

MT16 



- Biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố 

vôi …) khi được nhắc nhở . (MT16)  
 

Hoạt 

động 

học 

T2 

Hoạt động 

khám phá 

Trò chuyện về 

ngày 8/3  
 

Hoạt động 

khám phá 

Khám phá về 

máy bay.  
 

Hoạt động 

khám phá 

Trò chuyện về 

một số biển 

báo GT đường 

bộ  
 

Hoạt động 

khám phá 

Bé với một số 

PTGT: Xe 

đạp, xe máy  
 

MT32, 

MT27, 

MT28 

T3 

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Ném 

trúng đích 

nằm ngang 

bằng một tay.  

Trò chơi: Trời 

nắng, trời mưa  
 

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Bò 

thấp chui qua 

cổng 

Trò chơi: Ném 

bóng vào rổ  
 

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Đi 

trên ghế thể 

dục đầu đội túi 

cát 

Trò chơi: Kéo 

co  
 

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Bò 

thấp chui qua 

cổng – bật liên 

tục qua 3 vòng 

Trò chơi: Mèo 

đuổi chuột  
 

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

Thiết kế bưu 

thiếp tặng mẹ 

ngày 08/03  
 

Hoạt động văn 

học 

Thơ: Em đi 

máy bay  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Dán cột đèn 

giao thông  
 

Hoạt động văn 

học 

Truyện: Qua 

đường  
 

T5 

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: “Quà 

mồng 8/3” 

Trò chơi: Ai 

nhanh nhất  
 

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: “Bé làm 

phi công” 

 

NH: Anh phi 

công.  
 

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: “Đường 

em đi” 

Trò chơi: Đèn 

xanh, đèn đỏ  
 

Hoạt động âm 

nhạc 

VĐ bài hát: 

“Đèn xanh, 

đèn đỏ” 

Trò chơi: Ô tô 

và chim sẻ  
 

T6 
Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoạt động làm 

quen với toán 



So sánh dài – 

ngắn (MT32)  
 

Tách một 

nhóm có số 

lượng là 5 

thành 2 nhóm 

và đếm. 

(MT27)  
 

Nhận biết phía 

trên – phía 

dưới so với 

bản thân  
 

So sánh nhiều 

hơn- ít hơn 

(MT28)  
 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

* HĐCCĐ: 

- Nhặt lá vàng 

xung quanh 

khu vực sân 

chơi. 

- Giao lưu với 

lớp C2 

- Quan sát cây 

hoa ban trong 

sân trường 

- Quan sát thời 

tiết ngày hôm 

đó. 

- Thăm quan 

vườn hoa sân 

trường  

* Trò chơi vận 

động:  

- Dung dăng, 

dung dẻ 

- Kéo co. 

- Mèo đuổi 

chuột 

- Chuyền bóng 

- Ai nhanh 

nhất 

- Lộn cầu 

vồng- 

- Chơi tự do 

- Thể hiện một 

số điều quan 

sát được qua 

*HĐCCĐ: 

- Trò chuyện 

về phương 

tiện giao 

thông đường 

hàng không: 

Máy bay, kinh 

khí cầu…  

- Nhặt lá vàng 

quanh khu vực 

sân chơi 

- Quan sát cây 

phượng trong 

sân trường 

- Quan sát về 

thời tiết ngày 

hôm đó. 

- Quan sát 

vườn rau trong 

sân trường 

* Trò chơi vận 

động: 

- Kéo co 

- Trời nắng, 

trời mưa. 

- Dung dăng 

dung dẻ. 

- Kéo cưa lừa 

xẻ 

- Ô tô và chim 

sẻ  

* HĐCCĐ: 

- Nhặt lá vàng 

xung quanh 

khu vực sân 

chơi. 

- Vẽ ngã tư 

đường phố và 

đèn tín hiệu 

gia thông. 

- Trò chuyện 

về biển báo 

giao thông 

đường bộ 

- Quan sát thời 

tiết ngày hôm 

đó. 

- Thăm quan 

vườn hoa sân 

trường  

*Trò chơi vận 

động:  

- Dung dăng, 

dung dẻ 

- Mèo đuổi 

chuột 

- Chuyền bóng 

- Ai nhanh 

nhất 

- Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do  

* Tự đập - bắt 

* HĐCCĐ: 

- Vẽ ngã tư 

đường phố và 

đèn tín hiệu 

gia thông. 

- Giao lưu 

“Tôi yêu Việt 

Nam” trong 

khối. 

- Trò chuyện 

về biển báo 

giao thông 

đường bộ 

- Quan sát thời 

tiết ngày hôm 

đó. 

- Thăm quan 

vườn hoa sân 

trường  

*Trò chơi vận 

động:  

- Dung dăng, 

dung dẻ 

- Mèo đuổi 

chuột 

- Chuyền bóng 

- Ai nhanh 

nhất 

- Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do  

 

MT25, 

MT4 



các hoạt động 

chơi… âm 

nhạc, tạo hình. 

(MT25)  

bóng 3 lần liền 

(đường kính 

bóng 18cm) 

(MT4)  

Hoạt 

động 

chơi góc 

* Góc trọng 

tâm:  

Tạo hình: Làm 

thiệp tặng bà, 

mẹ, cô giáo 

ngày 08/03 

(Thứ 4) 

* Góc xây 

dựng: Gạch, 

ngôi nhà, cây 

xanh, hoa, các 

con vật…. 

* Góc học học 

tập: Xếp các 

ngôi nhà với 

các hình học. 

* Góc phân 

vai: Bán các 

loại rau, củ, 

quả, Khám 

bệnh cho mọi 

người, nấu 

món ăn ngon. 

* Góc tạo 

hình: Tô màu, 

làm thiệp tặng 

cô giáo, tặng 

bà, tặng mẹ 

ngày 08/03. 

* Góc văn 

học: Xem 

sách, tranh 

chuyện, kể tên 

về các hoạt 

động của bà 

* Góc trọng 

tâm: 

* Góc xây 

dựng sân bay, 

gạch, ngôi 

nhà, cây xanh, 

hoa, các con 

vật….. (Thứ 

3)  

* Góc học học 

tập: Xếp các 

ngôi nhà với 

các hình học. 

* Góc phân 

vai: Bán các 

loại rau, củ, 

quả… nấu ăn 

cho công 

nhân, phòng 

khám đa khoa. 

* Góc kỹ 

năng: Gấp 

khăn, Cách 

kéo khoá bằng 

bộ cụ học. 

* Góc tạo 

hình: tô màu 

một số PTGT 

đường hàng 

không,  

* Góc văn 

học: Xem 

sách, tranh 

chuyện, kể tên 

về các PTGT 

* Góc trọng 

tâm:  

- Xây dựng 

đường phố: 

Gạch, ngôi 

nhà, cây xanh, 

hoa, ….(Thứ 

5) 

* Góc học học 

tập: Xếp các 

ngôi nhà với 

các hình học, 

đếm đồ dùng 

có số lượng từ 

1 đến 5. 

* Góc phân 

vai:Bé làm 

đầu bếp; Bác 

sỹ tý hon; Bán 

các loại rau, 

củ, quả… 

* Góc tạo 

hình: tô màu 

một số PTGT 

đường bộ, 

hàng không, 

đường thủy, 

đường sắt. 

* Góc văn 

học: Xem 

sách, tranh 

chuyện, kể tên 

về các PTGT 

đường bộ, 

hàng không, 

* Góc trọng 

tâm:  

* Xây dựng 

ngã tư đường 

phố: Đèn giao 

thông, vạch 

làm kẻ đường, 

hoa, cây xanh, 

gạch… Xây 

dựng ngã 

tư.(Thứ 6) 

* Góc xây 

dựng: Gạch, 

ngôi nhà, cây 

xanh, hoa, các 

con vật…. 

* Góc học học 

tập: Xếp các 

ngôi nhà với 

các hình học. 

* Góc phân 

vai: Bé làm 

đầu bếp; Bác 

sỹ tý hon; Bán 

các loại rau, 

củ, quả… 

* Góc tạo 

hình: tô màu 

một số PTGT 

đường bộ, 

hàng không, 

đường thủy, 

đường sắt.. 

* Góc văn 

học: Xem 

 

MT68, 

MT83, 

MT45 



và mẹ ngày 

08/03 

* Góc kỹ 

năng: Chuyển 

hạt bằng thìa, 

Rót khô bằng 

bình có vòi. 

* Cùng chơi 

với các bạn 

trong các trò 

chơi theo 

nhóm nhỏ. 

(MT68)  

đường bộ, 

hàng không, 

đường thủy, 

đường sắt…. 

* Tạo ra các 

sản phẩm tạo 

hình theo ý 

thích. (MT83)  

đường thủy, 

đường sắt…. 

* Góc kỹ 

năng: Đi dày, 

dép quai hậu 

bằng dáp dính. 

* Nói rõ các 

tiếng. (MT45)  

sách, tranh 

chuyện, kể tên 

về các PTGT 

đường bộ, 

hàng không, 

… 

* Góc kỹ 

năng: Rót 

nước bằng 

bình nhựa có 

vòi. Đi dày, 

dép quai hậu 

bằng dáp dính.  

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy 

định, cách lau mặt ….. 

- Luyện tập dạy trẻ cách lau mặt; Cách mời cơm trước khi 

ăn, biết tự xúc cơm, biết tự lấy nước ,uống nước 

- Cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy bằng động tác chim 

bay cò bay  

* Bỏ rác đúng nơi quy định. (MT70)  
 

MT70 

Hoạt 

động 

chiều 

* VĐ sau khi 

ngủ dậy: nu na 

nu nống 

* Vệ sinh cá 

nhân 

* HĐCMĐ: 

- Làm bài tập 

sách: (Sách 

HĐGTLQV 

chữ viết)  

- Xem vi deo, 

tranh ảnh về 

ngày quốc tế 

phụ nữ 08/03: 

Múa hát, nấu 

ăn… 

- Hát múa 

chào mừng 

* VĐ sau khi 

ngủ dậy: nu na 

nu nống 

* Vệ sinh cá 

nhân 

* HĐCMĐ: 

- Xem vi deo, 

tranh ảnh về 

PTGT đường 

hàng không: 

Máy bay, kinh 

khí cầu… 

- Làm bài tập 

sách: (Sách 

HĐGTLQV 

chữ viết)  

- Làm quen 

bài hát: 

* VĐ sau khi 

ngủ dậy: nu na 

nu nống 

* Vệ sinh cá 

nhân 

* HĐCMĐ: 

- Dạy trẻ đọc 

ca dao: “Đi 

cầu đi quán”. 

- Trẻ xem vi 

deo, tranh ảnh 

về một số biển 

báo giao thông 

đường bộ, 

hàng không… 

- Nghe kể 

chuyện: “Đèn 

giao thông”. 

* VĐ sau khi 

ngủ dậy: nu na 

nu nống 

* Vệ sinh cá 

nhân 

* HĐCMĐ: 

- Dạy trẻ đọc 

ca dao: “Đi 

cầu đi quán”. 

- Trẻ xem vi 

deo, tranh ảnh 

về một số biển 

báo giao thông 

đường bộ. 

- Nghe kể 

chuyện: “Qua 

đường”. 

- Làm bài tập 

 

MT76, 

MT51 



ngày 08/03  

- Làm quen 

bài hát “Bé 

làm phi công” 

- Làm quen 

bài thơ: “Bé đi 

máy bay”. 

* Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ.  

*Chơi theo ý 

thích.  

*Sử dụng các 

nguyên vật 

liệu tạo hình 

để tạo ra sản 

phẩm theo sự 

gợi ý (MT76)  

“Đường em 

đi” 

- Trò chơi dân 

gian: “Gắp 

cua bỏ giỏ” 

- Ôn bài thơ: 

“Bé đi máy 

bay” 

* Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ. 

*Chơi theo ý 

thích  

- Làm bài tập 

sách: (Sách 

HĐGTLQV 

chữ viết)  

- Ôn bài hát: 

“Đường em 

đi”. 

*Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ 

*Chơi theo ý 

thích 

*Bắt chước 

giọng nói của 

nhân vật trong 

truyện. 

(MT51)  

sách: (Sách 

HĐGTLQV 

chữ viết)  

- Ôn vận động 

bài hát: “Đèn 

xanh, đèn đỏ”. 

*Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ 

*Chơi theo ý 

thích  

Chủ đề - 

Sự kiện  

Bà và mẹ thân 

yếu của bé 

(DA: Ngày 

8/03)  

PTGT đường 

hàng không  

Bé tham gia 

giao thông an 

toàn  

Bé giao lưu 

chương trình 

tôi yêu Việt 

Nam  

 

Đánh giá 

KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê 
 

 


